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 Bài báo này giới thiệu một phương pháp đánh giá đa tiêu chí trong công tác lựa chọn nhà cung cấp vật tư 
xây dựng bằng cách kết hợp hai phương pháp là phương pháp AHP (Analytical Hierarchy Pricess) và phương 
pháp MOORA (Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis). Phương pháp AHP được sử dụng để xác 
định trọng số tương đối của các tiêu chí, trong khi MOORA được áp dụng để xếp hạng và ưu tiên các nhà 
cung cấp dựa trên hiệu suất của họ. Phương pháp kết hợp này cung cấp một cách tiếp cận hệ thống và toàn 
diện trong quyết định lựa chọn nhà cung cấp vật tư xây dựng, giúp đưa ra quyết định thông minh và tin cậy 
hơn. Nghiên cứu đã tiến hành một trường hợp nghiên cứu trong ngành xây dựng và kết quả cho thấy phương 
pháp AHP-MOORA cải thiện độ chính xác và hiệu suất trong lựa chọn nhà cung cấp. Việc áp dụng phương 
pháp này đóng góp vào kiến thức về lựa chọn nhà cung cấp và mang lại những thông tin quan trọng cho 
các chuyên gia trong ngành xây dựng. 
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 This paper introduces a multi-criteria evaluation method for selecting construction material suppliers by 
combining two methods: Analytical Hierarchy Process (AHP) and Multi-Objective Optimization by Ratio 
Analysis (MOORA). The AHP method is used to determine the relative weights of criteria, while MOORA 
is applied to rank and prioritize suppliers based on their performance. This combined approach provides 
a systematic and comprehensive approach to supplier selection in construction, enabling smarter and 
more reliable decision-making. A case study in the construction industry was conducted, and the results 
showed that the AHP-MOORA method improves accuracy and efficiency in supplier selection. The 
application of this method contributes to knowledge in supplier selection and provides valuable insights 
for industry experts in construction. 
 

 
1. Giới thiệu 
 

Trong ngành Xây dựng, quá trình tìm kiếm và lựa chọn nhà cung 
cấp (NCC) vật tư xây dựng là một nhiệm vụ phức tạp và quan trọng. 
Việc lựa chọn NCC phù hợp nhất được coi là một trong những chức 
năng quan trọng nhất của bộ phận mua hàng trong công ty. Những 
quyết định này có xu hướng ảnh hưởng đến sự phối hợp giữa các dịch 
vụ khác nhau của công ty, như sản xuất, vận chuyển, lưu trữ hoặc mua 
hàng, cũng như vị thế cạnh tranh của công ty trên thị trường. Do đó, 
quyết định liên quan đến việc lựa chọn NCC phải phù hợp với chiến 
lược mà công ty đang đề ra để đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, 
nhiều thách thức vẫn còn đang tồn tại trong việc đưa ra quyết định lựa 
chọn NCC phù hợp nhất dựa trên các tiêu chí khác nhau. Các phương 
pháp thường được áp dụng chỉ dựa trên tiêu chí về giá cả thường không 
đảm bảo tính đáng tin cậy và toàn diện trong quá trình này [1]. Ngoài 
tiêu chí về giá cả, để phù hơp với tính chất dự án cũng như doanh 

nghiệp thì cần xem xét các tiêu chí khác như thời gian giao hàng,chất 
lượng hàng hóa, điều khoản thanh toán, năng lực của NCC, chế độ bảo 
hành và quan hệ giữa người mua – NCC [1-4].  

Vật tư xây dựng là một mấu chốt trong việc xác định giá cả, thời 
gian thực hiện và chất lượng công trình [5]. Chi phí về vật tư xây dựng 
là phần chi phí trực tiếp, thường chiếm khoảng 45 % đến 60 % chi phí 
xây dựng, chiếm tỉ trọng lớn trong ngành xây dựng [5]. Việc quản lý 
và lựa chọn NCC đóng vai trò quan trọng và tác động đáng kể đến hoạt 
động kinh doanh sản xuất của nhà thầu. Việc đảm bảo cung cấp vật tư 
đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chính xác, đầy đủ và chất lượng với mức chi 
phí hợp lý và thời gian phù hợp là điều không thể thiếu [6]. Quản lý 
và lựa chọn NCC hợp lý là điều kiện bắt buộc để đạt được chất lượng 
xây dựng mong đợi, bảo đảm tiến độ thi công được tuân thủ và bảo 
đảm giá cả hợp lý [7] .  

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh và sự đa dạng của các sản 
phẩm vật tư xây dựng hiện nay, việc tìm kiếm và nghiên cứu NCC vật 
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tư xây dựng đối với mỗi nhà thầu trở thành một yêu cầu cấp thiết. 
Trong quá trình này, mỗi nhà thầu đối diện với một bài toán phức tạp, 
đó là ra quyết định trên cơ sở nhiều tiêu chí khác nhau (Multil criteria 
decision making - MCDM).  

Phương pháp MCDM được xây dựng dựa trên lý thuyết tập mờ, 
đóng vai trò là một phương pháp quan trọng giúp giải quyết các vấn đề 
phức tạp liên quan đến vấn đề lựa chọn [8] . Phương pháp này bao 
gồm các tiêu chuẩn và kết hợp cả yếu tố định lượng lẫn định tính, đồng 
thời hỗ trợ nhiều lựa chọn khác nhau. Đối với các tiêu chí định tính, 
việc đánh giá chúng một cách chính xác thì thường gặp nhiều khó khăn, 
sự khó khăn của việc đánh giá này tạo ra những thách thức trong quá 
trình tổng hợp và đưa ra kết quả quyết định. Sử dụng phương pháp 
MCDM sẽ giúp chuyển đổi các tiêu chí này thành dạng số, tính toán 
tổng điểm cho các phương án đánh giá dựa trên trọng số của từng tiêu 
chí. Điều này mang lại cho người ra quyết định một cơ sở chính xác và 
chắc chắn hơn để đưa ra quyết định phù hợp [9]. Trên thế giới đã có 
nhiều nghiên cứu áp dụng phương pháp MCDM để giải quyết các vấn 
đề liên quan đến lĩnh vực xây dựng nói chung hay lựa chọn NCC nói 
riêng. Các phương pháp trong các nghiên cứu được sử dụng riêng lẻ [4, 
10-12]. Bên cạnh đó cũng đã có những nghiên cứu kết hợp nhiều 
phương pháp khác nhau để tăng tính hiệu quả và chính xác như kết 
hợp giữa AHP và COPRAS-R trong lựa chọn công ty cung ứng tại Iran 
[13], G-AHP và MOORA trong lĩnh vực giao thông công cộng giúp cải 
thiện chất lượng dịch vụ [14], ANP-entropy và TOPSIS để lựa chọn và 
đánh giá NCC vật liệu xây dựng [15]. 

Tại Việt Nam, bài toán lựa chọn NCC cũng đã có một số nghiên 
cứu được công bố trong một số lĩnh vực khác nhau, như áp dụng F-

AHP trong ngành chế biến dầu thực vật để lựa chọn và đánh giá NCC 
nguyên liệu [16], áp dụng AHP cho nhà thầu xây dựng trong việc lựa 
chọn NCC vật liệu [5], phân loại các tiêu chí trong lựa chọn NCC áp 
dụng mô hình ISM [17]. Điểm chung của các nghiên cứu này là áp dụng 
các phương pháp riêng lẻ, việc so sánh, đánh giá các tiêu chí và các 
phươn án trong các phương pháp này phần lớn dựa vào sự đánh giá 
của các chuyên gia, chưa có tính khách quan đối với số liệu thực tế.  

Với nghiên cứu lựa chọn NCC vật tư xây dựng áp dụng AHP kết 
hợp MOORA, phương pháp AHP được áp dụng trong việc xác định 
trọng số tương đối của các tiêu chí, phương pháp MOORA sẽ được áp 
dụng để xếp hạng thứ tự ưu tiên các NCC dựa trên các số liệu chính xác 
ứng với các tiêu chí đã được xếp hạng trước đó. Từ đó sẽ mang lại sự 
chính xác và khách quan hơn so với việc chỉ sử dụng các phương pháp 
riêng lẻ. Đồng thời tại Việt Nam, việc áp dụng kết hợp giữa AHP và 
MOORA trong quá trình lựa chọn NCC vật tư xây dựng vẫn chưa có 
nghiên cứu nào. Do đó, nghiên cứu này sẽ đóng góp quan trọng vào 
lĩnh vực này bằng cách giới thiệu một phương pháp mới và hiệu quả, 
cung cấp phương pháp tiếp cận đáng tin cậy để đánh giá và chọn lựa 
NCC vật tư xây dựng. 

 
2. Phương pháp nghiên cứu 
2.1. Các tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp vật tư xây dựng. 

Trọng tâm của nghiên cứu này là đưa ra một trường hợp thực tế 
thực nghiệm để lựa chọn đánh giá NCC vật tư xây dựng. Với mục tiêu 
này, 8 tiêu chí được đề xuất được trình bày ở Bảng 1.  

 
Bảng 1. Tiêu chí lựa chọn NCC vật tư xây dựng. 

Tên tiêu chí Ký hiệu Diễn giải Nguồn tham khảo 
Đơn giá TC1 Đo lường mức độ cạnh tranh và hợp lý của giá cả mà NCC đưa ra. [2, 5, 18] 

Thời gian giao hàng TC2 Đo lường khả năng của NCC thực hiện giao hàng đúng hẹn và đảm 
bảo tính khả dụng của vật tư xây dựng. [5, 7, 19] 

Chất lượng hàng hóa TC3 Đo lường khả năng đáp ứng của sản phẩm hoặc vật tư xây dựng đối 
với yêu cầu chất lượng và tiêu chuẩn. [4, 5, 20] 

Tạm ứng trước khi giao hàng TC4 Đo lường sự yêu cầu về số tiền tạm ứng và có thể phản ánh khả năng 
tài chính và mức độ đáng tin cậy của NCC. Đề xuất từ chuyên gia 

Thời gian thanh toán sau giao hàng TC5 Đo lường sự yêu cầu về thời gian thanh toán và có thể phản ánh mức 
độ linh hoạt tài chính của người mua và khả năng tài chính của NCC. Đề xuất từ chuyên gia 

Năng lực NCC TC6 Đánh giá khả năng quản lý, kỹ thuật, và tổ chức của NCC. [6, 21] 

Chế độ bảo hành TC7 Đánh giá sự cam kết mà NCC đưa ra cho vật tư cung cấp như dịch 
vụ hậu mãi, chế độ bảo hành và chất lượng dịch vụ. [3, 5, 7] 

Quan hệ người mua - NCC TC8 Đánh giá mức độ hợp tác và quan hệ tương tác giữa NCC và người mua. [6, 7, 22] 
 
Trong phương pháp nghiên cứu này, phương pháp AHP được sử 

dụng để xác định trọng số tương đối của các tiêu chí được đề cập. Sau 
đó sử dụng phương áp MOORA để xếp hạng thứ tự ưu tiên các NCC. 

 
2.2. Phương pháp AHP cho trọng số các tiêu chí. 

Phương pháp AHP được đề xuất lần đầu tiên bởi Saaty năm 1977 
[4] và được trình bày cụ thể trong sách Models, Methods, Concepts & 
Applications of the Analytic Hierarchy Process năm 2001 [23], xác định 
trọng số các tiêu chí áp dụng phương pháp AHP gồm các bước sau đây: 
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Bước 1: Theo ý kiến của các chuyên gia trên thang đánh giá 1-9 
thể hiện trong Bảng 2, tiến hành so sánh cặp giữa các tiêu chí để kiểm 
tra mức độ quan trọng của từng tiêu chí và xác định ma trận mức độ.  

Bước 2: Xác định ma trận trọng số trung bình, trọng số của các 
tiêu chí được tính theo giá trị trung bình của mỗi hàng. 

Bước 3: Tính hợp lý của các giá trị mức độ quan trọng của các 
tiêu chí trong ma trận bằng được kiểm tra bằng tính nhất quán CR. 

“Chỉ số nhất quán của ma trận so sánh được tính bằng công thức 
C.I. =(max-n)/(n-1). Tỷ lệ nhất quán (C.R.) được tính bằng cách so 
sánh C.I. với một trong các số trong tập hợp sau, mỗi số trong đó là một 
chỉ số nhất quán ngẫu nhiên trung bình được lấy từ một mẫu các ma 
trận nghịch đảo ngẫu nhiên sử dụng thang đo 1/9, 1/8, ..., 1, ..., 8, 9. 
Nếu tỷ lệ nhất quán không nhỏ hơn 0.10, nghiên cứu lại vấn đề và xem 
xét lại các đánh giá” [23, tr.9]  

 
2.3. Phương pháp MOORA cho trọng số phương án. 

 
Phương pháp MOORA được đề xuất bởi Brauers & Zavadskas năm 

2006 [24]. Áp dụng phương pháp MOORA cho trọng số các phương án 
gồm các bước như sau: 

Bước 1: Xác định ma trận D đánh giá các NCC, A = {A1, A2,…, 
An} dựa trên tập các tiêu chí C = {C1, C2,…, Cm}, trọng số wj được 
xác định từ AHP ở phần trước. 

D = 
     𝐶𝐶1    𝐶𝐶2 ... 𝐶𝐶𝑚𝑚

𝐴𝐴1
𝐴𝐴2
⋮

𝐴𝐴𝑛𝑛[
 
 
 
 𝑑𝑑11 𝑑𝑑12 ⋯ 𝑑𝑑1𝑚𝑚
𝑑𝑑21 𝑑𝑑22 ⋮ 𝑑𝑑2𝑚𝑚
... ... ⋱ ...

𝑑𝑑𝑛𝑛1 𝑑𝑑𝑛𝑛2 ⋮ 𝑑𝑑𝑛𝑛𝑚𝑚]
 
 
 
     (5) 

Bước 2: Tính ma trận ra quyết định được chuẩn hóa theo 
công thức: 

X =[𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖]𝑚𝑚 x 𝑛𝑛                    (6) 
với giá trị xij được xác định theo công thức: 

xij = 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖

√∑ 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖
2𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

          (7) 

Bước 3: Tính ma trận quyết định sau khi đã chuẩn hóa theo 
công thức: 

W =[𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖]𝑚𝑚 x 𝑛𝑛     (8) 
với giá trị wij được xác định theo công thức: 

W= wj x xij     (9) 
Bước 4: Tính giá trị Pi và Ri theo công thức: 

Pi = 1
|𝐵𝐵|

∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵     (10) 
Ri = 1

|N𝐵𝐵|
∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖N𝐵𝐵    (11) 

trong đó B là tập hợp những tiêu chí lợi ích và NB là tập hợp 
những tiêu chí không lợi ích, với mọi i=1, 2, 3,…m 

Bước 5: Tính giá trị ưu tiên Qi theo công thức: 
Qi = Pi - Ri     

  (12) 
Bước 6: Xếp hạng, so sánh NCC theo kết quả Qi.  

Quy trình thực hiện phương pháp AHP – MOORA được tóm tắt 
trong Hình 1. 

 
Hiǹh 1. Quy trình thực hiện phương pháp AHP-MOORA. 

 
3. Trường hợp nghiên cứu 

 
Một dự án thi công xây dựng Nhà xưởng sản xuất linh kiện điện 

tử. Nhà thầu cần nhập số lượng lớn tấm Panel EPS để thi công vách 
ngăn. Có 5 nhà cung cấp tham gia báo giá cung cấp vật liệu EPS cho dự 
án, ký hiệu NCC-1, NCC-2, NCC-3, NCC-4, NCC-5. 

 
3.1. Xác định những tiêu chí để lựa chọn nhà cung cấp EPS tốt 

 
Qua tham khảo ý kiến của các chuyên gia cũng như đã trình bày 

tại phần 2, có 8 tiêu chí để so sánh NCC Panel phù hợp (Bảng 2). 
 

Bảng 2. Bảng tiêu chí đánh giá NCC tấm EPS. 
Tên tiêu chí Ký hiệu 

Đơn giá TC1 
Thời gian giao hàng TC2 
Chất lượng hàng hóa TC3 
Tạm ứng trước khi giao hàng TC4 
Thời gian thanh toán sau giao hàng TC5 
Năng lực NCC TC6 
Chế độ bảo hành TC7 
Quan hệ người mua - NCC TC8 

 
3.2. Thu phập ý kiến chuyên gia về mức độ ưu tiên. 

 
Nghiên cứu tiến hành phỏng vấn 5 chuyên gia trong các nhà thầu 

về mức độ ưu tiên của các tiêu chí. Kết quả sau khi phỏng vấn của từng 
chuyên gia được kiểm tra tính nhất quán theo công thức (2), sau đó 
được tổng hợp lại theo trung bình nhân. Kết quả ma trận so sánh cặp 
theo phương pháp AHP của 5 chuyên gia tham gia phỏng vấn được 
tổng hợp có kết quả theo Bảng 3. 



JOMC 99

Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 13 Số 03 năm 2023
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trận nghịch đảo ngẫu nhiên sử dụng thang đo 1/9, 1/8, ..., 1, ..., 8, 9. 
Nếu tỷ lệ nhất quán không nhỏ hơn 0.10, nghiên cứu lại vấn đề và xem 
xét lại các đánh giá” [23, tr.9]  
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gồm các bước như sau: 
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công thức: 
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Bước 3: Tính ma trận quyết định sau khi đã chuẩn hóa theo 
công thức: 

W =[𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖]𝑚𝑚 x 𝑛𝑛     (8) 
với giá trị wij được xác định theo công thức: 
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Bước 4: Tính giá trị Pi và Ri theo công thức: 
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trong đó B là tập hợp những tiêu chí lợi ích và NB là tập hợp 
những tiêu chí không lợi ích, với mọi i=1, 2, 3,…m 

Bước 5: Tính giá trị ưu tiên Qi theo công thức: 
Qi = Pi - Ri     
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Bước 6: Xếp hạng, so sánh NCC theo kết quả Qi.  

Quy trình thực hiện phương pháp AHP – MOORA được tóm tắt 
trong Hình 1. 

 
Hiǹh 1. Quy trình thực hiện phương pháp AHP-MOORA. 

 
3. Trường hợp nghiên cứu 

 
Một dự án thi công xây dựng Nhà xưởng sản xuất linh kiện điện 

tử. Nhà thầu cần nhập số lượng lớn tấm Panel EPS để thi công vách 
ngăn. Có 5 nhà cung cấp tham gia báo giá cung cấp vật liệu EPS cho dự 
án, ký hiệu NCC-1, NCC-2, NCC-3, NCC-4, NCC-5. 

 
3.1. Xác định những tiêu chí để lựa chọn nhà cung cấp EPS tốt 

 
Qua tham khảo ý kiến của các chuyên gia cũng như đã trình bày 

tại phần 2, có 8 tiêu chí để so sánh NCC Panel phù hợp (Bảng 2). 
 

Bảng 2. Bảng tiêu chí đánh giá NCC tấm EPS. 
Tên tiêu chí Ký hiệu 

Đơn giá TC1 
Thời gian giao hàng TC2 
Chất lượng hàng hóa TC3 
Tạm ứng trước khi giao hàng TC4 
Thời gian thanh toán sau giao hàng TC5 
Năng lực NCC TC6 
Chế độ bảo hành TC7 
Quan hệ người mua - NCC TC8 

 
3.2. Thu phập ý kiến chuyên gia về mức độ ưu tiên. 

 
Nghiên cứu tiến hành phỏng vấn 5 chuyên gia trong các nhà thầu 

về mức độ ưu tiên của các tiêu chí. Kết quả sau khi phỏng vấn của từng 
chuyên gia được kiểm tra tính nhất quán theo công thức (2), sau đó 
được tổng hợp lại theo trung bình nhân. Kết quả ma trận so sánh cặp 
theo phương pháp AHP của 5 chuyên gia tham gia phỏng vấn được 
tổng hợp có kết quả theo Bảng 3. 

 

Bảng 3. Bảng ma trận so sánh cặp của 5 chuyên gia. 
Tiêu chí TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 
TC1 1 2,00 2,55 3,73 5,11 6,76 7,38 8,79 

TC2 0,50 1 2,00 3,10 4,96 5,97 7,19 8,00 

TC3 0,39 0,50 1 2,35 3,95 4,96 6,00 7,38 

TC4 0,27 0,32 0,43 1 3,37 4,37 4,78 5,79 

TC5 0,20 0,20 0,25 0,30 1 2,70 3,29 4,51 

TC6 0,15 0,17 0,20 0,23 0,37 1 1,74 2,77 
TC7 0,14 0,14 0,17 0,21 0,30 0,57 1 1,52 

TC8 0,11 0,13 0,14 0,17 0,22 0,36 0,66 1 

Tổng 2,753 4,456 6,733 11,092 19,284 26,696 32,044 39,756 
 

3.3. Xác định trọng số của chuyên gia theo AHP, kiểm tra tính nhất quán 
Kết quả ma trận trọng số trung bình được thể hiện theo Bảng 4. 
 

Bảng 4. Ma trận trọng số trung bình tổng hợp. 
Tiêu chí TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 Trọng số 

TC1 0,363 0,449 0,379 0,336 0,265 0,253 0,230 0,221 0,312 

TC2 0,182 0,224 0,297 0,280 0,257 0,223 0,224 0,201 0,236 

TC3 0,142 0,112 0,149 0,212 0,205 0,186 0,187 0,186 0,172 

TC4 0,097 0,072 0,063 0,090 0,175 0,164 0,149 0,146 0,120 

TC5 0,071 0,045 0,038 0,027 0,052 0,101 0,103 0,114 0,069 
TC6 0,054 0,038 0,030 0,021 0,019 0,037 0,054 0,070 0,040 

TC7 0,049 0,031 0,025 0,019 0,016 0,022 0,031 0,038 0,029 

TC8 0,041 0,028 0,020 0,016 0,011 0,014 0,021 0,025 0,022 

Tổng 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
 
Với 8 tiêu chí đầu vào, ta có RI = 1,14, bảng kiểm tra tính nhất quán được thể hiện tại Bảng 5. 
 

Bảng 5. Bảng ma trận vector nhất quán tổng hợp. 

Tiêu chí TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 Tổng 
trọng số 

Trọng số 
nhân tố 

Vector 
nhất quán 

TC1 0,312 0,472 0,440 0,446 0,352 0,272 0,213 0,193 2,700 0,312 8,649 
TC2 0,156 0,236 0,345 0,371 0,341 0,241 0,207 0,176 2,072 0,236 8,776 
TC3 0,122 0,118 0,172 0,281 0,271 0,200 0,173 0,162 1,501 0,172 8,707 
TC4 0,084 0,076 0,073 0,120 0,231 0,176 0,138 0,127 1,025 0,120 8,578 
TC5 0,061 0,048 0,044 0,036 0,069 0,109 0,095 0,099 0,559 0,069 8,139 
TC6 0,046 0,040 0,035 0,027 0,025 0,040 0,050 0,061 0,325 0,040 8,052 
TC7 0,042 0,033 0,029 0,025 0,021 0,023 0,029 0,033 0,235 0,029 8,153 
TC8 0,036 0,030 0,023 0,021 0,015 0,015 0,019 0,022 0,180 0,022 8,181 
 RI =  1,41   = 8,404 CI = 0,058 CR = 0,041 
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Ta thấy CR =0,041<0,1, đạt yêu cầu, bảng đánh giá có tính nhất quán. Kết luận: Áp dụng trọng số các tiêu chí tổng hợp từ các chuyên gia 
cho phương pháp Moora như sau (Bảng 6): 

 
Bảng 6. Bảng trọng số tổng hợp ý kiến các chuyên gia. 

Mã tiêu Chí TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 

Tiêu chí Đơn giá 
Thời 
gian giao 
hàng 

Chất 
lượng 
hàng hóa 

Tạm ứng 
trước khi giao 
hàng 

Thời gian 
thanh toán sau 
khi giao hàng  

Năng lực 
NCC 

Chế độ bảo 
hành 

Quan hệ người 
mua - NCC 

Trọng số tổng hợp 0,312 0,236 0,172 0,120 0,069 0,040 0,029 0,022 

 
3.4. Áp dụng phương pháp Moora để lựa chọn nhà cung cấp tốt nhất 

 
Đối với NCC vật liệu tấm Panel EPS để thi công vách ngăn, các tiêu chí như đơn giá, thời gian giao hàng, tạm ứng trước khi giao hàng, thời 

gian thanh toán sau khi giao hàng sẽ có những con số chính xác. Các tiêu chí khác có thể định lượng trên thang điểm 1-10 có thể được xác định 
như sau (Bảng 7): 

 
Bảng 7. Thang đo đánh giá các NCC theo từng tiêu chí. 
Mô tả Chất lượng hàng hóa Năng lực NCC Chế độ bảo hành Quan hệ người mua - NCC 

1 
Hàng hóa có chất lượng rất kém, 
không đáp ứng được yêu cầu và 
tiêu chuẩn 

NCC thiếu năng lực và không 
đáp ứng được yêu cầu và quy 
mô công trình 

Chế độ bảo hành rất kém, không 
cung cấp sự hỗ trợ và bảo vệ cho 
khách hàng 

Quan hệ người mua - NCC rất 
không hài lòng, thiếu sự hỗ trợ và 
tương tác tốt 

2 
Hàng hóa có chất lượng kém, 
không đáp ứng đầy đủ tiêu 
chuẩn và yêu cầu 

NCC có năng lực hạn chế và 
không đáp ứng đầy đủ yêu cầu 
và quy mô công trình 

Chế độ bảo hành kém, hạn chế về 
thời gian và phạm vi bảo hành 

Quan hệ người mua - NCC không 
tốt, thiếu sự cởi mở và thiếu sự 
tận tâm 

3 Hàng hóa có chất lượng chưa đạt 
yêu cầu và tiêu chuẩn 

NCC có năng lực chưa đạt yêu 
cầu và quy mô công trình 

Chế độ bảo hành chưa đáp ứng đủ 
yêu cầu và không đảm bảo độ tin 
cậy 

Quan hệ người mua - NCC chưa 
đạt yêu cầu, thiếu sự cộng tác và 
không tin cậy 

4 
Hàng hóa có chất lượng trung 
bình, vẫn cần cải thiện để đáp 
ứng tiêu chuẩn và yêu cầu 

NCC có năng lực trung bình, 
vẫn cần cải thiện để đáp ứng 
yêu cầu và quy mô công trình 

Chế độ bảo hành trung bình, vẫn 
cần cải thiện để đáp ứng yêu cầu 
của khách hàng 

Quan hệ người mua - NCC trung 
bình, cần cải thiện để đáp ứng yêu 
cầu của khách hàng 

5 
Hàng hóa có chất lượng trung 
bình, đáp ứng đủ tiêu chuẩn và 
yêu cầu 

NCC có năng lực trung bình, 
đáp ứng đủ yêu cầu và quy mô 
công trình 

Chế độ bảo hành trung bình, đáp 
ứng đủ yêu cầu cơ bản và có tính 
đáng tin cậy 

Quan hệ người mua - NCC trung 
bình, đáp ứng đủ yêu cầu cơ bản 
và có sự tương tác tốt 

6 
Hàng hóa có chất lượng tương 
đối tốt, đáp ứng tốt tiêu chuẩn 
và yêu cầu 

NCC có năng lực tương đối tốt, 
đáp ứng tốt yêu cầu và quy mô 
công trình 

Chế độ bảo hành tương đối tốt, đáp 
ứng đủ yêu cầu và mang tính 
chuyên nghiệp 

Quan hệ người mua - NCC tương 
đối tốt, có sự cộng tác và tương 
tác đáng tin cậy 

7 Hàng hóa có chất lượng tốt, đáp 
ứng tốt tiêu chuẩn và yêu cầu 

NCC có năng lực tốt và đáng tin 
cậy, đáp ứng tốt yêu cầu và quy 
mô công trình 

Chế độ bảo hành tốt, đảm bảo độ 
tin cậy và hỗ trợ khách hàng tốt 

Quan hệ người mua - NCC tốt, 
đảm bảo sự cởi mở, tận tâm và hỗ 
trợ tốt 

8 Hàng hóa có chất lượng rất tốt, 
vượt qua tiêu chuẩn và yêu cầu 

NCC có năng lực rất tốt, vượt 
qua yêu cầu và quy mô công 
trình 

Chế độ bảo hành rất tốt, đáp ứng 
yêu cầu cao về thời gian và phạm 
vi bảo hành 

Quan hệ người mua - NCC rất tốt, 
có sự tương tác chuyên nghiệp và 
hỗ trợ cao 

9 Hàng hóa có chất lượng rất tốt, 
vượt xa tiêu chuẩn và yêu cầu 

NCC có năng lực rất tốt, vượt 
xa yêu cầu và quy mô công 
trình 

Chế độ bảo hành rất tốt, đảm bảo 
độ tin cậy cao và mang lại sự hài 
lòng cho khách hàng 

Quan hệ người mua - NCC rất tốt, 
đáng tin cậy và có sự cởi mở trong 
việc giải quyết vấn đề 

10 
Hàng hóa có chất lượng xuất sắc, 
vượt trội hơn cả tiêu chuẩn và 
yêu cầu 

NCC có năng lực xuất sắc, vượt 
trội hơn cả yêu cầu và quy mô 
công trình 

Chế độ bảo hành xuất sắc, vượt trội 
hơn cả yêu cầu và mang lại sự an 
tâm tuyệt đối cho khách hàng 

Quan hệ người mua - NCC xuất 
sắc, vượt trội hơn cả yêu cầu, tạo 
mối quan hệ đối tác lâu dài 



JOMC 101

Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 13 Số 03 năm 2023

 

Ta thấy CR =0,041<0,1, đạt yêu cầu, bảng đánh giá có tính nhất quán. Kết luận: Áp dụng trọng số các tiêu chí tổng hợp từ các chuyên gia 
cho phương pháp Moora như sau (Bảng 6): 

 
Bảng 6. Bảng trọng số tổng hợp ý kiến các chuyên gia. 

Mã tiêu Chí TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 

Tiêu chí Đơn giá 
Thời 
gian giao 
hàng 

Chất 
lượng 
hàng hóa 

Tạm ứng 
trước khi giao 
hàng 

Thời gian 
thanh toán sau 
khi giao hàng  

Năng lực 
NCC 

Chế độ bảo 
hành 

Quan hệ người 
mua - NCC 

Trọng số tổng hợp 0,312 0,236 0,172 0,120 0,069 0,040 0,029 0,022 

 
3.4. Áp dụng phương pháp Moora để lựa chọn nhà cung cấp tốt nhất 

 
Đối với NCC vật liệu tấm Panel EPS để thi công vách ngăn, các tiêu chí như đơn giá, thời gian giao hàng, tạm ứng trước khi giao hàng, thời 

gian thanh toán sau khi giao hàng sẽ có những con số chính xác. Các tiêu chí khác có thể định lượng trên thang điểm 1-10 có thể được xác định 
như sau (Bảng 7): 

 
Bảng 7. Thang đo đánh giá các NCC theo từng tiêu chí. 
Mô tả Chất lượng hàng hóa Năng lực NCC Chế độ bảo hành Quan hệ người mua - NCC 

1 
Hàng hóa có chất lượng rất kém, 
không đáp ứng được yêu cầu và 
tiêu chuẩn 

NCC thiếu năng lực và không 
đáp ứng được yêu cầu và quy 
mô công trình 

Chế độ bảo hành rất kém, không 
cung cấp sự hỗ trợ và bảo vệ cho 
khách hàng 

Quan hệ người mua - NCC rất 
không hài lòng, thiếu sự hỗ trợ và 
tương tác tốt 

2 
Hàng hóa có chất lượng kém, 
không đáp ứng đầy đủ tiêu 
chuẩn và yêu cầu 

NCC có năng lực hạn chế và 
không đáp ứng đầy đủ yêu cầu 
và quy mô công trình 

Chế độ bảo hành kém, hạn chế về 
thời gian và phạm vi bảo hành 

Quan hệ người mua - NCC không 
tốt, thiếu sự cởi mở và thiếu sự 
tận tâm 

3 Hàng hóa có chất lượng chưa đạt 
yêu cầu và tiêu chuẩn 

NCC có năng lực chưa đạt yêu 
cầu và quy mô công trình 

Chế độ bảo hành chưa đáp ứng đủ 
yêu cầu và không đảm bảo độ tin 
cậy 

Quan hệ người mua - NCC chưa 
đạt yêu cầu, thiếu sự cộng tác và 
không tin cậy 

4 
Hàng hóa có chất lượng trung 
bình, vẫn cần cải thiện để đáp 
ứng tiêu chuẩn và yêu cầu 

NCC có năng lực trung bình, 
vẫn cần cải thiện để đáp ứng 
yêu cầu và quy mô công trình 

Chế độ bảo hành trung bình, vẫn 
cần cải thiện để đáp ứng yêu cầu 
của khách hàng 

Quan hệ người mua - NCC trung 
bình, cần cải thiện để đáp ứng yêu 
cầu của khách hàng 

5 
Hàng hóa có chất lượng trung 
bình, đáp ứng đủ tiêu chuẩn và 
yêu cầu 

NCC có năng lực trung bình, 
đáp ứng đủ yêu cầu và quy mô 
công trình 

Chế độ bảo hành trung bình, đáp 
ứng đủ yêu cầu cơ bản và có tính 
đáng tin cậy 

Quan hệ người mua - NCC trung 
bình, đáp ứng đủ yêu cầu cơ bản 
và có sự tương tác tốt 

6 
Hàng hóa có chất lượng tương 
đối tốt, đáp ứng tốt tiêu chuẩn 
và yêu cầu 

NCC có năng lực tương đối tốt, 
đáp ứng tốt yêu cầu và quy mô 
công trình 

Chế độ bảo hành tương đối tốt, đáp 
ứng đủ yêu cầu và mang tính 
chuyên nghiệp 

Quan hệ người mua - NCC tương 
đối tốt, có sự cộng tác và tương 
tác đáng tin cậy 

7 Hàng hóa có chất lượng tốt, đáp 
ứng tốt tiêu chuẩn và yêu cầu 

NCC có năng lực tốt và đáng tin 
cậy, đáp ứng tốt yêu cầu và quy 
mô công trình 

Chế độ bảo hành tốt, đảm bảo độ 
tin cậy và hỗ trợ khách hàng tốt 

Quan hệ người mua - NCC tốt, 
đảm bảo sự cởi mở, tận tâm và hỗ 
trợ tốt 

8 Hàng hóa có chất lượng rất tốt, 
vượt qua tiêu chuẩn và yêu cầu 

NCC có năng lực rất tốt, vượt 
qua yêu cầu và quy mô công 
trình 

Chế độ bảo hành rất tốt, đáp ứng 
yêu cầu cao về thời gian và phạm 
vi bảo hành 

Quan hệ người mua - NCC rất tốt, 
có sự tương tác chuyên nghiệp và 
hỗ trợ cao 

9 Hàng hóa có chất lượng rất tốt, 
vượt xa tiêu chuẩn và yêu cầu 

NCC có năng lực rất tốt, vượt 
xa yêu cầu và quy mô công 
trình 

Chế độ bảo hành rất tốt, đảm bảo 
độ tin cậy cao và mang lại sự hài 
lòng cho khách hàng 

Quan hệ người mua - NCC rất tốt, 
đáng tin cậy và có sự cởi mở trong 
việc giải quyết vấn đề 

10 
Hàng hóa có chất lượng xuất sắc, 
vượt trội hơn cả tiêu chuẩn và 
yêu cầu 

NCC có năng lực xuất sắc, vượt 
trội hơn cả yêu cầu và quy mô 
công trình 

Chế độ bảo hành xuất sắc, vượt trội 
hơn cả yêu cầu và mang lại sự an 
tâm tuyệt đối cho khách hàng 

Quan hệ người mua - NCC xuất 
sắc, vượt trội hơn cả yêu cầu, tạo 
mối quan hệ đối tác lâu dài 

 

Sau khi tổng hợp dữ liệu về các NCC, qua quá trình đánh gía, xem xét các tiêu chí theo số liệu thực tế và trên thang 1-10, ta có bảng đánh giá 
5 nhà cung cấp đạt giới hạn yêu cầu theo từng tiêu chí theo Bảng 8, các tiêu chí không lợi ích gồm Giá cả, Thời gian giao hàng, Tạm ứng trước khi 
giao hàng. Các tiêu chí lợi ích là các tiêu chí còn lại. 

 
Bảng 8. 
Bảng ma trận đánh giá NCC theo từng tiêu chí. 

 Không lợi ích Lợi ích 

Giá cả 
(nghìn đồng/m2) 

Thời gian 
giao hàng 

(ngày) 

Tạm ứng 
trước khi giao 

hàng (%) 

Thời gian thanh 
toán sau khi giao 

hàng (ngày) 

Chất 
lượng 

hàng hóa 

Năng lực 
NCC 

Chế độ 
bảo hành 

Quan hệ người 
mua - NCC 

NCC -1 260 7 30 % 15 9 8 7 8 
NCC -2 270 7 50 % 1 5 8 4 7 
NCC -3 280 6 15 % 7 8 5 5 6 
NCC -4 265 8 50 % 1 5 7 5 6 
NCC -5 300 9 30 % 1 5 6 4 4 
Trọng số wj  0,312 0,236 0,120 0,069 0,172 0,040 0,029 0,022 

 
Ma trận bình phương được thể hiện trong Bảng 9. 
 

Bảng 9. Bảng ma trận bình phương. 
 Không lợi ích Lợi ích 

Giá cả 
(nghìn đồng/m2) 

Thời gian 
giao hàng 

(ngày) 

Tạm ứng 
trước khi 
giao hàng 

(%) 

Thời gian 
thanh toán sau 
khi giao hàng 

(ngày) 

Chất lượng 
hàng hóa 

Năng lực 
NCC 

Chế độ 
bảo hành 

Quan hệ 
người mua - 

NCC 

NCC -1 67600 49 0,09 225 81 64 49 64 
NCC -2 72900 49 0,25 1 25 64 16 49 
NCC -3 78400 36 0,0225 49 64 25 25 36 
NCC -4 70225 64 0,25 1 25 49 25 36 
NCC -5 90000 81 0,09 1 25 36 16 16 

√∑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖2
𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
 615,731 16,703 0,838 16,643 14,832 15,427 11,446 14,177 

 
Ma trận ra quyết định được chuẩn hóa X =[xij ]m x n được thể hiện trong Bảng 10: 

 
Bảng 10. 
Bảng ma trận ra quyết định. 

 Không lợi ích Lợi ích 

Giá cả  
(nghìn đồng/m2) 

Thời gian 
giao hàng 

(ngày) 

Tạm ứng 
trước khi 
giao hàng 

(%) 

Thời gian 
thanh toán sau 
khi giao hàng 

(ngày) 

Chất lượng 
hàng hóa 

Năng lực 
NCC 

Chế độ bảo 
hành 

Quan hệ 
người mua - 

NCC 

NCC -1 0,4223 0,4191 0,3579 0,9013 0,6068 0,5186 0,6116 0,5643 
NCC -2 0,4385 0,4191 0,5965 0,0601 0,3371 0,5186 0,3495 0,4937 
NCC -3 0,4547 0,3592 0,1790 0,4206 0,5394 0,3241 0,4369 0,4232 
NCC -4 0,4304 0,4789 0,5965 0,0601 0,3371 0,4537 0,4369 0,4232 
NCC -5 0,4872 0,5388 0,3579 0,0601 0,3371 0,3889 0,3495 0,2821 
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Ma trận ra sau khi đã được chuẩn hóa W =[wij ]m x n được thể hiện trong Bảng 11: 
 

Bảng 11. Bảng ma trận chuẩn hóa. 
 Không lợi ích Lợi ích 

Giá cả 
(nghìn đồng/m2) 

Thời gian 
giao hàng 

(ngày) 

Tạm ứng 
trước khi 
giao hàng 

(%) 

Thời gian thanh 
toán sau khi 
giao hàng 

(ngày) 

Chất lượng 
hàng hóa 

Năng lực 
NCC 

Chế độ bảo 
hành 

Quan hệ 
người mua - 

NCC 

NCC -1 0,1318 0,0990 0,0428 0,0619 0,1046 0,0209 0,0176 0,0124 
NCC -2 0,1369 0,0990 0,0713 0,0041 0,0581 0,0209 0,0101 0,0109 
NCC -3 0,1419 0,0848 0,0214 0,0289 0,0930 0,0131 0,0126 0,0093 
NCC -4 0,1343 0,1131 0,0713 0,0041 0,0581 0,0183 0,0126 0,0093 
NCC -5 0,1521 0,1272 0,0428 0,0041 0,0581 0,0157 0,0101 0,0062 

 
Từ các dữ liệu tính toán ở trên, ta có giá trị ưu tiên Qi và xếp hạng như sau (Bảng 12): 

 
Bảng 12. Bảng trọng số và xếp hạng NCC. 

NCC Pi Ri Qi Xếp hạng 
NCC -1 0,0435 0,0912 -0,0477 1 

NCC -2 0,0208 0,1024 -0,0816 3 

NCC -3 0,0314 0,0827 -0,0514 2 

NCC -4 0,0205 0,1062 -0,0858 4 
NCC -5 0,0188 0,1074 -0,0885 5 

 
Kết luận: Đối với trọng số của các tiêu chí, các chuyên gia cũng 

như nhà thầu mong muốn tìm được NCC có giá thành rẻ nhất, thời gian 
giao hàng nhanh nhất, chất lượng tốt nhất, tạm ứng ban đầu ít nhất để 
có thể mang lại phương án tối ưu nhất cho nhà thầu. Kết quả cho thấy 
đối với sự tổng hòa của cả 8 tiêu chí được đề cập, NCC-1 là NCC tốt 
nhất dựa trên giá trị Qi sau khi tính toán từ phương pháp AHP và 
MOORA. 

 
4. Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo 

 
Nghiên cứu trình bày vấn đề cách thức sử dụng phương pháp AHP 

kết hợp MOORA trong việc lựa chọn NCC vật tư xây dựng và đưa ra 
một ví dụ về một Case study thực tế. Kết quả cho thấy rằng sự kết hợp 
của hai phương pháp này đã giúp cải thiện quy trình lựa chọn NCC và 
đảm bảo sự chính xác và khách quan trong quyết định. Có thể thấy, 
việc lựa chọn NCC phù hợp đang là một thách thức đáng kể đối với các 
đơn vị nhà thầu, vấn đề đa tiêu chí trong việc lựa chọn NCC vật tư xây 
dựng đòi hỏi kiến thức chuyên môn từ những người ra quyết định để 
lựa chọn tiêu chí hoặc gán trọng số cho từng tiêu chí, cũng như kiến 
thức của người áp dụng một hoặc nhiều phương pháp cụ thể. Tuy nhiên, 
để đối mặt với các quyết định phức tạp, việc kết hợp AHP và MOORA 
là một phương pháp hợp lý để đối phó với quyết định phức tạp, mang 
lại kết quả so sánh tổng hợp đáng tin cậy. 

Để nâng cao ứng dụng và hiệu quả của phương pháp đánh giá đa 
tiêu chí trong lựa chọn NCC vật tư xây dựng, có một số hướng nghiên 
cứu tiếp theo có thể được thực hiện như tiếp tục nghiên cứu và mở 
rộng phạm vi áp dụng của phương pháp AHP và MOORA trong lựa 
chọn NCC vật tư xây dựng cho các dự án lớn hơn và phức tạp hơn. Điều 
này sẽ giúp đảm bảo tính toàn diện và chính xác của quy trình lựa chọn. 
Khám phá và phát triển các phương pháp đánh giá đa tiêu chí khác, 
bên cạnh AHP và MOORA, nhằm đáp ứng đa dạng hơn các yêu cầu và 
ràng buộc của ngành xây dựng, các phương pháp như TOPSIS, 
PROMETHEE, ELECTRE hoặc Fuzzy AHP có thể được khảo sát và áp 
dụng vào vấn đề lựa chọn NCC và nhiều khía cạnh khác nhau trong 
lĩnh vực xây dựng. 

Với những hướng nghiên cứu trên, ta có thể tiếp tục khám phá và 
phát triển các phương pháp và công cụ để tăng cường quá trình lựa 
chọn NCC vật tư xây dựng, đồng thời tối ưu hóa quy trình quản lý chuỗi 
cung ứng và phát triển các dự án xây dựng hiệu quả hơn.  
 
Lời cảm ơn 
 

“Chúng tôi xin cảm ơn Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM đã 
hỗ trợ cho nghiên cứu này.” 
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Ma trận ra sau khi đã được chuẩn hóa W =[wij ]m x n được thể hiện trong Bảng 11: 
 

Bảng 11. Bảng ma trận chuẩn hóa. 
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Thời gian 
giao hàng 

(ngày) 

Tạm ứng 
trước khi 
giao hàng 

(%) 

Thời gian thanh 
toán sau khi 
giao hàng 

(ngày) 

Chất lượng 
hàng hóa 

Năng lực 
NCC 

Chế độ bảo 
hành 

Quan hệ 
người mua - 

NCC 
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NCC -3 0,1419 0,0848 0,0214 0,0289 0,0930 0,0131 0,0126 0,0093 
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Từ các dữ liệu tính toán ở trên, ta có giá trị ưu tiên Qi và xếp hạng như sau (Bảng 12): 

 
Bảng 12. Bảng trọng số và xếp hạng NCC. 

NCC Pi Ri Qi Xếp hạng 
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4. Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo 
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